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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:   3875 /TTr-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày  04  tháng 11 năm 2015


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn

đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương

giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên


 
           Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

UBND tỉnh xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định với những nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015
Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 được thực hiện theo Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010, UBND tỉnh cụ thể tại Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010. Qua 5 năm thực hiện theo nguyên tắc này toàn bộ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn XDCB tập trung, vốn hỗ trợ thực hiện nghị quyết 37) được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố và các ngành theo đúng tiêu chí đã được HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo ổn định vốn đầu tư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và các ngành trong thời kỳ ổn định ngân sách. Riêng các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu khác thực hiện phân bổ theo các tiêu chí của nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg. Việc phân bổ vốn theo nguyên tắc tiêu chí có nhiều ưu điểm, góp phần đưa công tác lập kế hoạch được ổn định, cụ thể:
- Việc phân bổ theo tiêu chí trong thời kỳ ổn định ngân sách giúp các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chủ động được trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phù hợp với nguồn lực, hạn chế được tình trạng nợ đọng, đầu tư dàn trải.

- Nguyên tắc tính toán để xác định định mức chi đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách của địa phương là khá cụ thể và tổng hợp được cả các yếu tố về kinh tế - xã hội để phân bổ nên cần được tính toán mở rộng đối với những nguồn vốn đầu tư khác.

- Trên cơ sở định mức phân bổ vốn đầu tư cho các huyện, thị xã, thành phố đã đảm bảo đầu tư có trọng điểm và đồng đều giữ các địa phương trong tỉnh.
Các tiêu chí phân bổ vốn giai đoạn 2011-2015 gồm: Tiêu chí dân số, dân tộc; tiêu chí trình độ phát triển; diện tích, đất đai; tiêu chí đơn vị hành chính và các tiêu chí bổ sung. Các tiêu chí này đã phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương; việc phân loại đầu tư theo ngành, lĩnh vực theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đáp ứng yêu cầu thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2011-2015.
II. Sự cần thiết phải ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

Việc xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và của các cấp, các ngành trong tỉnh. Đồng thời là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
Về thẩm quyền ban hành: Tại điểm a khoản 4 Điều 3 Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của UBND tỉnh căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển báo cáo HĐND tỉnh quyết định.
Vì vậy, việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền quy định.

III. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
1. Nguyên tắc phân bổ chung


1.1. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan;


1.2. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải phục vụ cho thực hiện các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh và quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

1.3. Các dự án, công trình được bố trí vốn phải có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác liên quan; bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả đầu tư; phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

1.4. Ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự sau: Hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước; các công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn; dự án trọng điểm của tỉnh, cơ sở hạ tầng các xã biên giới; các công trình chuyển tiếp của giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020; cuối cùng mới bố trí cho các dự án khởi công mới và công tác chuẩn bị đầu tư dự án.
 1.5. Dự kiến phân bổ chi tiết 90% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án; dành 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn cho dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn.
1.6. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương. 

2. Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cân đối ngân sách địa phương (vốn xây dựng cơ bản tập trung) các huyện, thị xã, thành phố

a) Tiêu chí về dân số, gồm 2 tiêu chí: Số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số của các huyện, thị xã, thành phố.   

b) Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm 2 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo; số thu nội địa (không bao gồm số thu sử dụng đất). 

c) Tiêu chí về diện tích, gồm: Diện tích đất tự nhiên của các huyện, thị xã, thành phố và tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên (tỉnh Điện Biên không được tính điểm Tiêu chí tỷ lệ diện tích đất trồng lúa) (
).


d) Tiêu chí về đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 3 tiêu chí: tiêu chí số đơn vị hành chính cấp huyện; huyện Miền núi; huyện biên giới của tỉnh.


e) Các tiêu chí bổ sung, bao gồm:


- Tiêu chí các xã biên giới đất liền, gồm: Xã biên giới Việt Nam – Trung Quốc; các xã biện giới Việt Nam – Lào.


- Tiêu chí xã ATK thuộc vùng căn cứ kháng chiến (ATK lịch sử), (Theo Biểu xác định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Điện Biên không có xã thuộc tiêu chí này).

3. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể 


- Tổng số điểm của tỉnh tính toán cho các tiêu chí theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 102,42 điểm .
(Có Biểu chi tiết xác định số điểm kèm theo)
- Tổng số điểm xác định để đưa vào tính toán cho từng tiêu chí của 10 huyện, thị xã, thành phố là 500 điểm/102,42 điểm = 4,88 điểm, cụ thể:


a) Tiêu chí dân số

- Điểm tiêu chí dân số trung bình: 

	Số dân trung bình
	Điểm

	Cứ 10.000 người được tính
	1,01


Dân số trung bình của các huyện, thị xã, thành phố để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thông kê tỉnh Điện Biên năm 2014.

- Điểm tiêu chí số người dân tộc thiểu số:
	Số dân tộc thiểu số
	Điểm

	Cứ 10.000 người dân tộc thiểu số được tính
	1,95


Số người dân tộc thiểu số của các huyện, thị xã, thành phố để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên năm 2009 (số liệu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009) làm cơ sở để xác định số người dân tộc thiểu số năm 2014 (theo tỷ lệ giữa dân số trung bình/số người dân tộc thiểu số) (
).
b) Tiêu chí về trình độ phát triển
Trong giai đoạn 2016-2020 công tác xóa đói giảm nghèo được Chính phủ quan tâm đầu tư tập trung vào 2 chương trình mục tiêu quốc gia lớn (Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới). Vì vậy, điều tiết 16,67 điểm của tiêu chí Tỷ lệ hộ nghèo sang tiêu chí Thu nội địa để khuyến khích thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên có nguồn thu nội địa lớn, nhưng tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn hằng năm thấp (do không được hưởng từ Chương trình 30a) nhằm tăng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị (đặc biệt thành phố Điện Biên Phủ đang trong giai đoạn nâng cấp đô thị lên đô thị loại II vào năm 2020). Đồng thời tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động ở vùng đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nuôi dưỡng nguồn thu và tạo nguồn thu ổn định trong tương lai. 

- Điểm của tiêu chí số hộ nghèo: 
	Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn năm 2013)
	Điểm

	Cứ 5% hộ nghèo tính 
	0,65



Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện, thị xã, thành phố được xác định theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên. 
- Điểm của tiêu chí Thu nội địa: 
	Thu nội địa
	Điểm

	Cứ 1 tỷ đồng được tính
	1,37



Số thu nội địa của các huyện, thị xã, thành phố (không bao gồm các khoản thu sử dụng đất) được tính theo dự toán thu NSNN năm 2015 do UBND tỉnh giao.
c) Tiêu chí diện tích đất
	Diện tích tự nhiên
	Điểm

	Dưới 20 nghìn ha được
	7

	Từ 20 nghìn ha đến dưới 50 nghìn ha, cứ tăng thêm 10 nghìn ha được cộng thêm
	0,2

	Từ 50 nghìn ha đến dưới 100 nghìn ha, cứ tăng thêm 10 nghìn ha được cộng thêm
	0,15

	Từ 100 nghìn ha trở lên, cứ 10 nghìn ha tăng thêm được cộng thêm
	0,06



Diện tích đất tự nhiên xác định điểm lấy theo số liệu diện tích đất tự nhiên tính đến ngày 01/01/2015 theo công bố của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện

1) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện: 
	Đơn vị hành chính cấp huyện
	Điểm

	Mỗi huyện được tính
	4,88



2) Điểm của tiêu chí huyện miền núi: 

	Đơn vị hành chính cấp huyện miền núi
	Điểm

	Mỗi huyện được tính
	2,44



3) Điểm của tiêu chí huyện biên giới: 

	Đơn vị hành chính cấp huyện biên giới
	Điểm

	Mỗi huyện được tính
	4,88


e) Các tiêu chí bổ sung


- Điểm của tiêu chí xã biên giới: 

	Đơn vị hành chính cấp xã
	Điểm

	Mỗi xã được tính
	1,46


Số điểm của từng huyện, thị xã, thành phố theo các tiêu chí nêu trên được tính toán cụ thể tại Biểu tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 kèm theo. Số điểm này được cố định trong cả giai đoạn 2016 - 2020 (hằng năm trong thời kỳ ổn định sẽ không tính lại điểm).
4. Xác định mức vốn đầu tư trong cân đối của các địa phương


a) Căn cứ các tiêu chí trên để tính số điểm của từng huyện, thị xã, thành phố (Điểm của từng huyện, thị xã, thành phố được xác định bằng tổng số điểm của 5 tiêu chí trên) và tổng số điểm của toàn tỉnh, làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trung hạn 5 năm và kế hoạch hằng năm trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.


b) Phân bổ vốn

- Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương năm 2016:

+ Tổng nguồn vốn XDCB tập trung của tỉnh, sau khi đã trừ các khoản chi như: Trả nợ vay, vốn chuẩn bị đầu tư (2%), vốn đầu tư cho quốc phòng an ninh (5%), vốn đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ (9,01 tỷ đồng), vốn hỗ trợ dân tộc ít người theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg (dân tộc Cống 12 tỷ 750 triệu đồng); vốn thực hiện các dự án các ngành tỉnh (Các lĩnh vực đầu tư, đối ứng ODA do địa phương cam kết và các dự án cấp bách theo kết luận bằng văn bản của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND- UBND tỉnh khoảng 20%), vốn dự phòng (10%); số vốn còn lại sẽ chia cho tổng số điểm toàn tỉnh để xác định số vốn tương ứng với 1 điểm.


+ Số vốn của mỗi huyện sẽ bằng số điểm của huyện đó nhân với số vốn tương ứng của 1 điểm (Các khoản ứng, vay vốn tín dụng ưu đãi từ năm 2016 trở đi bố trí cho dự án thuộc địa bàn huyện nào sẽ được trừ nợ theo kế hoạch trong tổng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ cho huyện đó theo đúng quy trình trả nợ vốn vay - Trừ các dự án trọng điểm của tỉnh vay đầu tư trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố).

- Vốn đầu tư trong cân đối của các địa phương năm 2017 được tính tăng 10% so với số vốn đầu tư trong cân đối năm 2016 tính theo tiêu chí, định mức quy định Mục 3 như trên. 


- Vốn đầu tư trong cân đối các năm 2018-2020 trong thời kỳ ổn định giai đoạn 2017-2020: Nguồn thu trong cân đối không tăng hoặc tăng không đáng kể (không đủ bù đắp cho nhiệm vụ chi thường xuyên); ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương các năm 2018-2020 được tính tăng 10% so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán số thu sử dụng đất và số thu xổ số kiến thiết hằng năm.   

IV. Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu

Các chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW: Thực hiện phân bổ theo đúng nguyên tắc được quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


Trên đây là tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);

- LĐ UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;
- Các ĐB HĐND tỉnh;

- LĐ VP, CV các khối; 

- Lưu: VT, TH1.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn


(�) Theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, các địa phương có tỷ lệ diện tích đất trồng lúa đến 20% không được tính điểm. Diện tích đất trồng lúa (Bộ KH&ĐT xác định theo số liệu của Tổng cục thổng kê ) của tỉnh Điện Biên năm 2013 là 56.700 ha/956.290 ha (bằng 5,9% tổng diện tích đất tự nhiên), dưới 20% nên không được tính điểm.


(�) Do số liệu số người dân tộc năm 2015 Cục Thống kê đang điều tra, chưa có kết quả; số liệu gần nhất là số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
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